
 

 

 

 

1 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC BÌNH 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 61/2023/HNGĐ-ST 

Ngày: 29/11/2023 

V/v: Tranh chấp về ly hôn, nuôi 

con chung. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN THẢO DÂN HUYỆN B 

TỈNH BÌNH THUẬN 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  n  N u  n Tuấn   

Các hội thẩm nhân dân: B  N u  n Thị H v  ôn  Bá Đình T. 

- Thư ký phiên tòa:  n  Bá V n N - Thư ký Tòa án nhân dân huyện B. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B tham gia phiên tòa: Bà 

N u  n Thị Như T1 - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 9 n m 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân hu ện B xét xử sơ 

thẩm côn  khai vụ án thụ lý số: 149/2022/TLST-HNGĐ n    28 tháng 4 n m 

2023 về “Tranh chấp ly hôn, nuôi con chung” theo Qu ết định đưa vụ án ra xét 

xử số 71/2023/QĐXXST-HNGĐ n    18/10/2023 và Quyết định hoãn phiên tòa 

số 51/2023/QĐST-HNGĐ n ày 07/11/2023, đối với các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: Chị Võ Thị Thu T2, sinh n m 1998 

Địa chỉ: Khu phố H, thị trấn C, hu ện B, tỉnh Bình Thuận 

- Bị đơn: Anh Hồ Tuấn L, sinh n m 1992 

Địa chỉ: Thôn T, xã P, hu ện B, tỉnh Bình Thuận. 

N u ên đơn có đơn xét xử vắn  mặt, bị đơn vắn  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

* Nguyên đơn chị Võ Thị Thu T2 t  nh  ày: Sau th i  ian tìm hiểu  êu 

thươn  nhau, chị v  anh Hồ Tuấn L đ n  ký kết hôn tại UBND xã P, hu ện B, 

tỉnh Bình Thuận v o n    21/12/2016. Th i  ian đ u chun  sốn  hạnh ph c v  

c  chun  với nhau 01 con chung tên Hồ Phươn  V, sinh ngày 19/01/2017. Đến 

n m 2020 hai v  chồn  phát sinh mâu thu n, khôn  thể h n  ắn đư c. N u ên 

nhân mâu thu n l  do L bạo lực  ia đình, khi mâu thuận thì anh L ha  đập phá 

t i sản, thư n  xu ên  â   ỗ với nhau vô cớ, khôn  bao  i  c  cùn  một tiến  

nói chung, anh L bỏ đi từ tháng 12/2019 cho đến na  nên tôi với anh L không 

còn tình cảm  ì với nhau v  nhiều vấn đề khác khiến cho mục đích hôn nhân 

khôn  đạt đư c nên v  chồn  l  thân từ tháng 12/2019 cho đến na , v  chồn  

khôn  còn ai quan tâm đến ai n a. 
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Na  xét thấ , tình cảm v  chồn  khôn  còn, chị T2 l m đơn khởi kiện  êu 

c u Tòa án  iải qu ết: 

- Về hôn nhân:  êu c u đư c l  hôn với anh Hồ Tuấn L. 

- Về con chun :  êu c u tiếp tục nuôi dưỡn  01 con chung tên Hồ Phươn  

V, sinh ngày 19/01/2017, hiện đan  sốn  chun  với chị T2, chị  êu c u nuôi con 

chung. Chị Võ Thị Thu T2 khôn   êu c u anh Hồ Tuấn L cấp dưỡn  nuôi con. 

- Về t i sản chun  v  n  chun : Khôn   êu c u Tòa án  iải qu ết. 

  Đối với bị đơn anh Hồ Tuấn L, Tòa án đã nhiều l n tốn  đạt  iấ  triệu tập 

đến Tòa án l m việc v  Thôn  báo về phiên h p kiểm tra việc  iao nộp, tiếp cận, 

côn  khai ch n  c  v  hòa  iải, nhưn  anh L cố tình khôn  đến nên Tòa án 

khôn  thể lấ  l i khai v  tiến h nh phiên h p kiểm tra việc  iao nộp, tiếp cận, 

côn  khai ch n  c  v  hòa  iải đư c. 

* Tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu: 

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụn  của Thẩm phán, Hội đồn  xét xử v  

các đươn  sự. 

- Về việc  iải qu ết vụ án:  p dụn  khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 

35; điểm a khoản 1 Điều 39; Điều 147; Điều 238 Bộ luật tố tụn  dân sự n m 

2015; Điều 9; Điều 19; Điều 51; Điều 56; Điều 58; Điều 81; Điều 82 v  Điều 83 

Luật Hôn nhân v   ia đình n m 2014; N hị qu ết số 326/2016/UBTV-QH14 

ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thư n  vụ Quốc hội qu  định về m c thu, mi n, 

 iảm, thu nộp, quản lý v  sử dụn  án phí v  lệ phí Tòa án. Đề n hị Hội đồn  xét 

xử tu ên xử: 

- Về hôn T2: Chấp nhận  êu c u của n u ên đơn, chị Võ Thị Thu T2 đư c 

l  hôn với anh Hồ Tuấn L. 

- Về con chun : Giao 01 con chung tên Hồ Phươn  V, sinh ngày 

19/01/2017 cho chị Võ Thị Thu T2 trực tiếp, ch m s c nuôi dưỡn . Anh L đư c 

qu ền th m nom, ch m s c, nuôi dưỡn ,  iáo dục con chun . Chị Võ Thị Thu 

T2 không yêu c u cấp dưỡn  nên khôn  xem xét  iải qu ết. 

- Về t i sản chun  v  n  chun : Khôn   êu c u nên không xem xét  iải 

qu ết. 

- Về án phí: Đươn  sự chịu án phí theo qu  định. 

NHẬN Đ NH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi n hiên c u các t i liệu c  tron  hồ sơ vụ án đư c thẩm tra tại phiên 

tòa, xét  êu c u v  ý kiến của đươn  sự; ý kiến của Kiểm sát viên, Hội đồn  xét 

xử nhận định: 

[1]Về thủ tục tố tụng: 

- Về quan hệ tranh chấp: C n c  v o đơn khởi kiện của chị Võ Thị Thu Th 

c   êu c u l  hôn với anh Hồ Tuấn L v   êu c u nuôi con chun , nên Hội đồn  

xét xử xác định quan hệ tranh chấp  i a các đươn  sự l  l  hôn v  tranh chấp 

nuôi con khi ly hôn theo qu  định tại khoản 1 Điều 28 Bộ luật Tố tụn  dân sự 

nên thuộc thẩm qu ền  iải qu ết của Tòa án. 
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- Về thẩm quyền: Bị đơn c  nơi cư tr  tại xã P, hu ện B, tỉnh Bình Thuận 

nên thuộc thẩm qu ền  iải qu ết của Tòa án nhân dân hu ện B, tỉnh Bình 

Thuận, theo qu  định tại điểm a khoản 1 Điều 35 v  điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ 

luật Tố tụn  dân sự. 

- Về việc vắng mặt nguyên đơn và bị đơn: N u ên đơn c  đơn đề n hị xét 

xử vắn  mặt, bị đơn đã đư c triệu tập h p lệ đến l n th  hai đến tham  ia phiên 

tòa nhưn  vắn  mặt khôn  c  lý do. Do đ , Hội đồn  xét xử tiến h nh xét xử 

vắn  mặt n u ên đơn, bị đơn l  phù h p với qu  định tại Điều 227, Điều 228, 

Điều 238 Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

 [2] Về hôn nhân: Quá trình  iải qu ết, n u ên đơn chị Võ Thị Thu T2 v n 

 i  n u ên  êu c u đư c l  hôn với anh Hồ Tuấn L2. Xét  êu c u khởi kiện của 

n u ên đơn, Hội đồn  xét xử nhận thấ : Tình trạn  mâu thu n v  chồn   i a 

chị T2 và anh L đã tr m tr n , khôn  thể h n  ắn đư c. Cụ thể l : Từ khi hai v  

chồn  xả  ra mâu thu n bất đồn  ý kiến cho đến na , chị T2 và anh L không 

còn quan tâm, ch m s c l n nhau. Mặt khác, quá trình xác minh, thu thập ch n  

c  anh Hồ Tuấn L đã đư c Tòa án nhiều l n triệu tập, tốn  đạt các thôn  báo 

liên quan đến việc  iải qu ết vụ án nhưn  anh L khôn  đến Tòa án  iải qu ết, 

điều n   ch n  tỏ anh L thiếu thiện chí v  khôn  mon  muốn h n  ắn tình cảm 

v  chồn , khôn  còn tha thiết với cuộc sốn  hôn với chị Võ Thị Thu T2. Vì vậ , 

Hội đồn  xét xử chấp nhận  êu c u l  hôn của chị Võ Thị Thu T2, như ý kiến 

của Kiểm sát viên l  phù h p theo qu  định tại khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 

56 Luật Hôn nhân v   ia đình n m 2014. 

[3] Về nuôi con và cấp dưỡng nuôi con:  

- Về con chun : Quá trình  iải qu ết chị Võ Thị Thu T2  êu c u đư c nuôi 

01 con chung tên Hồ Phươn  V, sinh ngày 19/01/2017. Đối với  êu c u n  , 

Hội đồn  xét xử nhận thấ : Từ khi v  chồn  chị T2 và anh L sốn  l  thân đến 

nay, chị T2 l  n ư i trực tiếp nuôi con v  luôn thực hiện tốt vai trò của n ư i 

mẹ nên chị T2 mon  muốn tiếp tục nuôi dưỡn  để đảm bảo cho con c  cuộc 

sốn  bình thư n  về thể chất c n  như về mặt tinh th n. Vì vậ , Hội đồn  xét 

xử chấp nhận  iao con cho chị T2 đư c tiếp tục nuôi dưỡn  l  đ n  với qu  

định của pháp luật. Anh L đư c qu ền th m nom, ch m s c con chun . 

- Về cấp dưỡn  nuôi con: Chị Võ Thị Thu T2 khôn   êu c u anh Hồ Tuấn 

L cấp dưỡn  nuôi con, xét thấ  việc chị T2 không  êu c u cấp dưỡn  nuôi con 

nhưn  v n đảm bảo khôn  l m ảnh hưởn  đến cuộc sốn  của con, vì từ khi v  

chồn  l  thân đến na  chị T2 l  n ư i trực tiếp nuôi con. Vì vậ , Hội đồn  xét 

xử chấp nhận  êu c u của chị T2, khôn   êu c u anh Hồ Tuấn L phải cấp dưỡn  

nuôi con. 

 [4] Về tài s n chung và n  chung: Do khôn  c  ai  êu c u  iải qu ết nên 

Hội đồn  xét xử khôn  xem xét  iải qu ết theo qu  định tại Điều 5 Bộ luật Tố 

tụn  dân sự. 

[5] Về án phí: Chị Võ Thị Thu T2 phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo qu  

định tại khoản 4 Điều 147 Bộ luật Tố tụn  dân sự. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 
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- C n c  v o khoản 1 Điều 28; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a khoản 1 

Điều 39; Điều 147; Điều 238 Bộ luật tố tụn  dân sự n m 2015; Điều 9; Điều 19; 

Điều 51; Điều 56; Điều 58; Điều 81; Điều 82 v  Điều 83 Luật Hôn nhân v   ia 

đình n m 2014; khoản 5 Điều 27 N hị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    

30/12/2016 của Ủ  ban Thư n  vụ Quốc hội. 

- Tu ên xử: 

1. Về hôn nhân: Chấp nhận  êu c u l  hôn của chị Võ Thị Thu T. Chị Võ 

Thị Thu T2 đư c l  hôn với anh Hồ Tuấn L. 

2. Về nuôi con và cấp dưỡng nuôi con: 

- Về con chun : Giao 01 con chung tên Hồ Phươn  V, sinh ngày 9/01/2017 

cho chị Võ Thị Thu T2 tiếp tục nuôi dưỡn . 

Khôn  ai đư c cản trở qu ền, n hĩa vụ đi lại th m nom, ch m s c, nuôi 

dưỡn ,  iáo dục con chun  sau khi l  hôn của anh Hồ Tuấn L. 

- Về cấp dưỡn  nuôi con: Do đươn  sự khôn   êu c u nên khôn  xem xét, 

 iải qu ết. 

3. Về tài sản và nợ chung: Khôn   êu c u Tòa án  iải qu ết. 

4. Về án phí: Chị Võ Thị Thu T2 phải chịu 300.000 đồn  án phí l  hôn sơ 

thẩm, đư c khấu trừ v o số tiền 300.000 đồn  tạm  n  án phí đã nộp theo Biên 

lai thu tạm  n  án phí, lệ phí Tòa án số 0002907 ngày 28/4/2023 của Chi cục 

Thi h nh án dân sự hu ện B. Chị Võ Thị Thu T2 đã nộp đủ án phí l  hôn sơ 

thẩm. 

Anh Hồ Tuấn L khôn  phải chịu án phí l  hôn sơ thẩm. 

 n xử sơ thẩm côn  khai, n u ên đơn, bị đơn vắn  mặt tại phiên tòa, đư c 

qu ền khán  cáo Bản án tron  hạn 15 n    kể từ n    nhận đư c Bản án hoặc 

bản án đư c niêm  ết theo qu  định của Bộ luật tố tụn  dân sự. 

Nơi nhận: TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- VKSND hu ện B; THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TH DS hu ện B; 

- Đươn  sự;  

- UBND xã P; 

  ố      86 ngày 21/12/2016) 

- Lưu HS, VP. 

     

 Ngu  n Tuấn A 
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CÁC HỘI THẨM THẢO DÂN 

 

 

 

 

 

 

 

     Ngu  n Th  H             Bá Đình T         

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

 

Ngu  n Tuấn A 
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